
Biểu mẫu báo cáo số 3 kèm theo Phụ lục số 2 
KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ CUNG CẤP 

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Năm trước liền kề và năm đầu thời kỳ ổn định phân loại) 
Đơn vị tính: Triệu đồng 
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1 

Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công theo giá tính đủ chi phí (gồm: chi phí tiền lương, 
chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài 
sản cố định) 

    

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công...     

b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công ...     

 …     

2 
Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công theo giá tính đủ chi phí (gồm: chi phí tiền lương, 
chi phí trực tiếp, chi phí quản lý) 

    

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công...     

b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công...     

 …     

3 Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công theo giá chưa tính đủ chi phí     

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công...     

 Nguồn thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá 
chưa tính đủ chi phí     

 NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá dịch vụ 
sự nghiệp công     

b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công...     

 Nguồn thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá 
chưa tính đủ chi phí     

 NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá dịch vụ 
sự nghiệp công     



 …     

4 
Nguồn NSNN giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công (trong trường hợp chưa có định mức KT-KT 
và chưa có giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành) 

    

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công...     

b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công...     

 …     

Ghi chú: Số thứ tự 1: đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư báo cáo; Số thứ tự 2; 
đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên báo cáo; Số thứ tự 3: đơn vị tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên báo cáo. Tại thời điểm lập báo cáo, năm nào chưa có kinh phí NSNN đặt hàng 
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đơn vị không phải báo cáo. 
 
 


